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Tổng hợp kiến thức về Câu điều kiện loại 3 (Type

3 Conditional)

Câu điều kiện loại 3 là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong

tiếng Anh, thường được sử dụng để nói về những điều không có thật trong quá

khứ. Nắm vững cấu trúc này sẽ giúp bạn diễn đạt sự nuối tiếc hoặc phân tích

các tình huống giả định trong quá khứ một cách chính xác.

1. Định nghĩa và Cấu trúc cơ bản

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một điều kiện, một giả định không có

thật trong quá khứ và kết quả giả định của nó.

Cấu trúc

Một câu điều kiện loại 3 gồm hai mệnh đề: Mệnh đề điều kiện (If-clause) và

Mệnh đề chính (Main clause).

If + S + had + V3/V-ed, S + would/could/might + have + V3/V-ed

Hoặc có thể đảo ngược vị trí hai mệnh đề:

S + would/could/might + have + V3/V-ed + if + S + had + V3/V-ed

Lưu ý: Khi mệnh đề If đứng đầu câu, ta dùng dấu phẩy (,) để ngăn cách hai

mệnh đề. Khi mệnh đề chính đứng đầu, không cần dùng dấu phẩy.
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Ví dụ minh họa:

If I had studied harder, I would have passed the exam.

(Nếu tôi đã học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi rồi.)

Thực tế: Tôi đã không học chăm chỉ và tôi đã trượt kỳ thi.

She would have been here if she hadn't missed the bus.

(Cô ấy đã có mặt ở đây nếu cô ấy không lỡ chuyến xe buýt.)

Thực tế: Cô ấy đã lỡ xe buýt và không có mặt ở đây.

If they had known you were coming, they might have prepared a

bigger meal.

(Nếu họ biết bạn sẽ đến, họ có thể đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn hơn.)

Thực tế: Họ không biết và họ đã không chuẩn bị bữa ăn lớn hơn.

2. Cách dùng chi tiết

Câu điều kiện loại 3 được sử dụng trong các tình huống cụ thể sau:

Diễn tả một giả định trái ngược với thực tế đã xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: If it had rained yesterday, we would have stayed at home. (Nếu hôm

qua trời mưa, chúng tôi đã ở nhà rồi.) -> Thực tế là hôm qua trời không mưa

và chúng tôi đã không ở nhà.

Thể hiện sự nuối tiếc (regret) về một việc đã không làm hoặc đã làm

trong quá khứ.

Ví dụ: If I had taken his advice, I wouldn't have lost so much money. (Nếu tôi

nghe theo lời khuyên của anh ấy, tôi đã không mất nhiều tiền như vậy.) ->

Thể hiện sự nuối tiếc vì đã không nghe lời khuyên.
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Phê bình, chỉ trích một hành động trong quá khứ.

Ví dụ: If you had been more careful, you wouldn't have broken the vase. (Nếu

bạn cẩn thận hơn, bạn đã không làm vỡ cái bình.) -> Lời chỉ trích về sự bất

cẩn.

3. Các biến thể và cấu trúc nâng cao

a. Đảo ngữ của câu điều kiện loại 3

Chúng ta có thể dùng đảo ngữ trong câu điều kiện loại 3 để nhấn mạnh tính

trang trọng của câu. Khi đảo ngữ, ta bỏ "If" và đưa "Had" lên đầu mệnh đề điều

kiện.

Had + S + (not) + V3/V-ed, S + would/could/might + have + V3/V-ed

Ví dụ minh họa:

If I had known that, I would have told you.

→ Had I known that, I would have told you.

(Phải mà tôi biết điều đó, tôi đã nói cho bạn rồi.)

If she had not helped me, I would have failed.

→ Had she not helped me, I would have failed.

(Nếu cô ấy không giúp tôi, tôi đã thất bại rồi.)

b. Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditionals)

Câu điều kiện hỗn hợp là sự kết hợp giữa các loại câu điều kiện khác nhau,

thường là loại 2 và 3. Điều này xảy ra khi thời gian của giả định và kết quả

không giống nhau.
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Loại 1: Hỗn hợp loại 3 và 2 (Giả định quá khứ - Kết quả hiện tại)

Dùng để diễn tả một giả định trái với quá khứ, nhưng kết quả của nó ảnh hưởng

đến hiện tại.

If + S + had + V3/V-ed, S + would/could/might + V-inf (now)

Ví dụ:

If I had taken that job, I would be rich now.

(Nếu tôi nhận công việc đó, bây giờ tôi đã giàu rồi.)

Giả định quá khứ: Tôi đã không nhận công việc đó. Kết quả hiện tại: Bây giờ

tôi không giàu.

If he had booked the tickets, we would be at the concert right now.

(Nếu anh ấy đã đặt vé, chúng ta đang ở buổi hòa nhạc ngay bây giờ rồi.)

Giả định quá khứ: Anh ấy đã không đặt vé. Kết quả hiện tại: Chúng ta không

ở buổi hòa nhạc.

Loại 2: Hỗn hợp loại 2 và 3 (Giả định hiện tại - Kết quả quá khứ)

Dùng để diễn tả một giả định trái với hiện tại (một sự thật chung, một tính

cách), và kết quả của nó đã xảy ra trong quá khứ.

If + S + V2/V-ed, S + would/could/might + have + V3/V-ed

Ví dụ:

If I were you, I would have accepted their offer.

(Nếu tôi là bạn, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của họ rồi.)

Giả định hiện tại: Tôi không phải là bạn. Kết quả quá khứ: Bạn đã không chấp

nhận lời đề nghị (hành động trong quá khứ).
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If he weren't so lazy, he would have finished his homework

yesterday.

(Nếu anh ấy không lười biếng, anh ấy đã làm xong bài tập về nhà hôm qua

rồi.)

Giả định hiện tại: Anh ấy lười biếng (bản chất). Kết quả quá khứ: Anh ấy đã

không làm xong bài tập.

4. Phân biệt Would / Could / Might trong mệnh đề chính

Việc lựa chọn động từ khuyết thiếu trong mệnh đề chính sẽ làm thay đổi sắc

thái ý nghĩa của câu.
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Modal

Verb
Ý nghĩa Ví dụ

Would

have +

V3

Diễn tả một kết quả gần như

chắc chắn sẽ xảy ra nếu điều

kiện được đáp ứng.

If I had had enough money, I

would have bought that car.

(Nếu có đủ tiền, tôi chắc chắn

đã mua chiếc xe đó.)

Could

have +

V3

Diễn tả một khả năng có thể

xảy ra (ability) hoặc một lựa

chọn (possibility) trong quá

khứ.

If we had started earlier, we

could have caught the train.

(Nếu xuất phát sớm hơn, chúng

ta đã có khả năng bắt kịp

chuyến tàu.)

Might

have +

V3

Diễn tả một kết quả có thể xảy

ra nhưng không chắc chắn

(possibility). Mức độ chắc chắn

thấp hơn 'could'.

If you had asked me, I might

have helped you. (Nếu bạn hỏi

tôi, có lẽ tôi đã giúp bạn rồi -

nhưng không chắc chắn.)

5. Những lỗi sai thường gặp

1. Nhầm lẫn thì của động từ: Đây là lỗi phổ biến nhất. Học sinh thường quên

cấu trúc quá khứ hoàn thành ở mệnh đề If hoặc cấu trúc would have + V3 ở

mệnh đề chính.

SAI: If I studied harder, I would have passed.
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ĐÚNG: If I had studied harder, I would have passed.

SAI: If I had studied harder, I would pass.

ĐÚNG: If I had studied harder, I would have passed.

2. Nhầm lẫn với câu điều kiện loại 2: Câu điều kiện loại 2 nói về giả định ở

hiện tại, trong khi loại 3 nói về giả định ở quá khứ.

Loại 2: If I had a car, I would drive to work. (Thực tế hiện tại tôi không có

xe).

Loại 3: If I had had a car last year, I would have driven to work. (Thực tế

năm ngoái tôi không có xe).

3. Sử dụng "would have" trong mệnh đề If: Tuyệt đối không dùng "would"

hoặc "would have" trong mệnh đề If.

SAI: If I would have known you were sick, I would have visited you.

ĐÚNG: If I had known you were sick, I would have visited you.
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